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I

1 THCS-01 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/01/1995 Nữ Phúc Tiến, Phú Xuyên ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Chương Dương 2

2 THCS-02 Nguyễn Thị Thu Trang 27/11/1984 Nữ Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Ths

ĐH

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng anh

Tiếng Trung - Tiếng anh; Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm cho giáo viên Tiếng anh cấp THCS

GV Anh THCS Chương Dương 2

3 THCS-03 Vũ Nhật Anh 25/9/1997 Nữ Đông Quang, Ba Vì Ths Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Hoàn Kiếm 2

4 THCS-04 Phạm Thị Thu Hà 24/10/1994 Nữ Thanh Hóa ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Hoàn Kiếm 2 DTTS

5 THCS-05 Tôn Nguyễn Quỳnh Hoa 08/5/2001 Nữ Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng ĐH
Ngôn ngữ Anh; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên trung học cơ sở
GV Anh THCS Hoàn Kiếm 2

6 THCS-06 Nguyễn Hồng Nhung 26/02/1984 Nữ Hàng Đào, Hoàn Kiếm ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Hoàn Kiếm 2

7 THCS-07 Hà Thu Quỳnh 04/11/1994 Nữ Quan Hoa, Cầu Giấy ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Hoàn Kiếm 2

8 THCS-08 Ngô Thị Quỳnh 20/01/1996 Nữ ĐH Ngôn ngữ Anh, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm GV Anh THCS Hoàn Kiếm 2

9 THCS-09 Đinh Thị Thành 09/01/1989 Nữ Tứ Hiệp, Thanh Trì ĐH Tiếng anh, Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm GV Anh THCS Hoàn Kiếm 2

10 THCS-10 Nguyễn Thị Trinh 24/01/2001 Nữ Thanh Hóa ĐH
Ngôn ngữ Anh; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên trung học cơ sở
GV Anh THCS Hoàn Kiếm 2

11 THCS-11 Lê Nhật Linh 06/10/1999 Nữ Phú Thọ ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Lê Lợi 2

12 THCS-12 Ngô Hương Ly 30/6/1994 Nữ Xuân Thu, Sóc Sơn ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Lê Lợi 2

13 THCS-13 Ngô Thị Thanh Nhài 16/11/2002 Nữ ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Lê Lợi 2

14 THCS-14 Trần Ngọc Quang 01/10/1995 Nam ĐH

Tiếng anh; 

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên 

Tiếng anh cấp THCS

GV Anh THCS Lê Lợi 2

15 THCS-15 Nguyễn Diệu Thúy 27/10/2001 Nữ Bắc Phú, Sóc Sơn ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Lê Lợi 2
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ16 THCS-16 Nguyễn Thị Minh Anh 02/6/2000 Nữ Thanh Hóa ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

17 THCS-17 Nguyễn Ngọc Dung 20/4/2001 Nữ Đồng Nhân, Hai Bà Trưng ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

18 THCS-18 Mai Hương Giang 10/10/2002 Nữ Ô Chợ Dừa, Đống Đa ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

19 THCS-19 Dương Thu Hà 11/11/2000 Nữ Nam Đồng, Đống Đa ĐH
Ngôn ngữ Anh, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên THCS
GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

20 THCS-20 Đào Minh Hằng 14/11/2000 Nữ ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

21 THCS-21 Bùi Thị Hạnh 02/01/1999 Nữ Tuy Lai, Mỹ Đức ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

22 THCS-22 Đinh Thị Hương 13/9/1985 Nữ Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng Ths Ngôn ngữ Anh, Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

23 THCS-23 Trần Thị Mai Hương 13/10/1996 Nữ Nam Định ĐH
Quốc tế học - Tiếng anh, Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm 

cho giáo viên THCS
GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

24 THCS-24 Nguyễn Phương Khanh 13/11/2001 Nữ Phương Mai, Đống Đa ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

25 THCS-25 Đỗ Quỳnh Linh 23/6/1996 Nữ Nghĩa Đô, Cầu Giấy ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

26 THCS-26 Nguyễn Thị Minh 24/8/1988 Nữ Liên Trung, Đan Phượng

Ths Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng anh

Tiếng anh

GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

27 THCS-27 Trịnh Kim Ngân 09/10/2001 Nữ Thanh Hóa ĐH
Ngôn ngữ Anh; Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên THCS
GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

28 THCS-28 Đào Bích Ngọc 06/3/1999 Nữ ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

29 THCS-29 Hồng Minh Nguyệt 27/3/1999 Nữ

Ths

ĐH

Phương pháp giảng dạy Tiếng anh

Sư phạm Tiếng anh

GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

30 THCS-30 Nguyễn Mai Phương 09/10/1994 Nữ Phụng Châu, Chương Mỹ Ths
Ngôn ngữ và văn học Nga, Ngôn ngữ Tiếng anh và 

phương pháp giảng dạy
GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

31 THCS-31 Tạ Thị Minh Phượng 20/12/1981 Nữ Ngọc Khánh, Ba Đình ĐH Tiếng anh, Chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 1 GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

32 THCS-32 Vũ Thị Hoài Thu 26/8/1984 Nữ Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Ths

ĐH

Tiếng anh

Tiếng anh Sư phạm

GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

33 THCS-33 Nguyễn Thị Thúy 12/9/1994 Nữ

Ths

ĐH

Ngôn ngữ - Văn học Anh và phương pháp Giảng dạy 

Tiếng anh Tesol

Ngôn ngữ Anh

GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ34 THCS-34 Bùi Huyền Trang 04/6/1994 Nữ Phúc Tân, Hoàn Kiếm ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

35 THCS-35 Đoàn Phương Uyên 20/9/2001 Nữ Phú Thượng, Tây Hồ ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Ngô Sĩ Liên 2

36 THCS-36 Trần Huyền My 08/9/1997 Nữ Hàng Bài, Hoàn Kiếm ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Nguyễn Du 2

37 THCS-37 Hoàng Tuấn Nam 03/7/2001 Nam Liên Hà, Đông Anh ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Nguyễn Du 2

38 THCS-38 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 28/8/1989 Nữ Hữu Hòa, Thanh Trì ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Nguyễn Du 2

39 THCS-39 Nguyễn Thị Phương Thúy 15/6/1998 Nữ Thanh Hóa ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh THCS Nguyễn Du 2

40 THCS-40 Nguyễn Thị Hoàn 02/3/1995 Nữ Ba Trại, Ba Vì ĐH Sư phạm Lịch sử và Địa lý GV Địa THCS Hoàn Kiếm 2

41 THCS-41 Đặng Đình Sơn 05/12/1996 Nam Sơn Lộc, Sơn Tây ĐH Giáo dục chính trị GV GDCD THCS Nguyễn Du 2

42 THCS-42 Nguyễn Thanh Hải 28/10/1995 Nữ Tảo Dương Văn, Ứng Hòa ĐH Giáo dục chính trị GV GDCD THCS Trưng Vương 2

43 THCS-43 Trần Đình Khánh 19/9/1993 Nam Ngọc Thụy, Long Biên ĐH Giáo dục thể chất GV GDTC THCS Nguyễn Du

44 THCS-44 Lê Việt Dũng 09/02/1983 Nam Nguyễn Trung Trực, Ba Đình ĐH Giáo dục thể chất GV GDTC THCS Trưng Vương 2

45 THCS-45 Bùi Thị Thùy Dương 17/01/1988 Nữ Vĩnh Hồ, Đống Đa ĐH Giáo dục thể chất GV GDTC THCS Trưng Vương 2

46 THCS-46 Nguyễn Minh Đức 23/8/2001 Nam Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm ĐH Sư phạm Khoa học tự nhiên GV Hóa THCS Thanh Quan 2

47 THCS-47 Nguyễn Nhị Hà 20/9/1992 Nữ Vạn Phúc, Hà Đông Ths Sư phạm Hóa học GV Hóa THCS Thanh Quan 2

48 THCS-48 Bùi Minh Hướng 11/10/1994 Nữ Nam Định Ths Sư phạm Hóa học GV Hóa THCS Thanh Quan 2

49 THCS-49 Trần Thu Thủy 06/02/2001 Nữ Nam Định ĐH Sư phạm Hóa học GV Hóa THCS Thanh Quan 2

50 THCS-50 Vũ Phương Anh 14/7/1995 Nữ Yên Hòa, Cầu Giấy ĐH Sư phạm Vật lý GV Lý THCS Ngô Sĩ Liên 2

51 THCS-51 Lê Quang Đạt 10/7/1998 Nam Tân Minh, Thường Tín ĐH Sư phạm Vật lý GV Lý THCS Ngô Sĩ Liên 2

52 THCS-52 Trần Ánh Dương 16/01/2001 Nữ Nguyễn Trung Trực, Ba Đình ĐH Sư phạm Vật lý GV Lý THCS Ngô Sĩ Liên 2
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ53 THCS-53 Nguyễn Thùy Linh 05/4/2002 Nữ Xuân Mai, Chương Mỹ ĐH Sư phạm Vật lý GV Lý THCS Ngô Sĩ Liên 2

54 THCS-54 Nguyễn Mạnh Hoàng 20/02/1994 Nam Phú Thượng, Tây Hồ ĐH Sư phạm Mỹ thuật GV Mỹ thuật THCS Chương Dương 2

55 THCS-55 Ngô Thị Phương Anh 12/12/1997 Nữ Hải Dương ĐH Sư phạm Sinh học GV Sinh THCS Thanh Quan 2

56 THCS-56 Nguyễn Thu Hà 25/4/1994 Nữ Phong Vân, Ba Vì ĐH Sư phạm Sinh học GV Sinh THCS Thanh Quan 2

57 THCS-57 Nguyễn Thị Hồng Nhung 22/11/1994 Nữ Ngọc Khánh, Ba Đình

Ths

ĐH

Sinh học

Sư phạm Sinh học

GV Sinh THCS Thanh Quan 2

58 THCS-58 Trương Thị Thanh 03/12/2002 Nữ ĐH Sư phạm Sinh học GV Sinh THCS Thanh Quan 2

59 THCS-59 Trần Hà My 10/8/2001 Nữ ĐH Sư phạm Lịch sử GV Sử THCS Nguyễn Du 2

60 THCS-60 Nguyễn Phương Thúy 30/5/1996 Nữ Phú Diễn, Bắc Từ Liêm

Ths

ĐH

Lịch sử Việt Nam

Sư phạm Lịch sử

GV Sử THCS Trưng Vương 2

61 THCS-61 Đặng Minh Dũng 08/11/2000 Nam Quảng Ninh ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Chương Dương 2

62 THCS-62 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 02/12/1995 Nữ Giang Biên, Long Biên ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Chương Dương 2

63 THCS-63 Vũ Bảo Ngọc 24/7/2000 Nữ Hoàng Liệt, Hoàng Mai ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Chương Dương 2

64 THCS-64 Cao Thanh Phương 24/9/1998 Nữ Xuân Sơn, Sơn Tây ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Chương Dương 2

65 THCS-65 Đỗ Minh Anh 10/6/2002 Nữ Nguyễn Trãi, Hà Đông ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Lê Lợi 2

66 THCS-66 Lục Thanh Dự 22/8/1991 Nữ Tam Hiệp, Thanh Trì

Ths

ĐH

Toán học

Toán học, Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm
GV Toán THCS Lê Lợi 2

67 THCS-67 Nguyễn Hương Giang 20/6/1995 Nữ Xuân Canh, Đông Anh ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Lê Lợi 2

68 THCS-68 Nguyễn Thanh Hà 06/6/1994 Nữ ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Lê Lợi 2

69 THCS-69 Đào Thị Hải 24/7/1991 Nữ Tam Thuấn, Phúc Thọ ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Lê Lợi 2

70 THCS-70 Nguyễn Thị Hiền 15/7/1986 Nữ Thanh Trì, Hoàng Mai

Ths

ĐH

Toán giải tích

Sư phạm Toán học

GV Toán THCS Lê Lợi 2
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ71 THCS-71 Phạm Song Hiền 12/11/1995 Nữ Hàng Buồm, Hoàn Kiếm Ths Sư phạm Toán học GV Toán THCS Lê Lợi 2

72 THCS-72 Nguyễn Minh Hoàng 13/8/1995 Nam Nguyễn Trung Trực, Ba Đình ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Lê Lợi 2

73 THCS-73 Phạm Lan Hương 04/12/2000 Nữ Đăk Lăk ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Lê Lợi 2

74 THCS-74 Hà Khánh Linh 17/3/2002 Nữ Hà Nam ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Lê Lợi 2

75 THCS-75 Lê Thị Tuyết Mai 21/3/1996 Nữ Di Trạch, Hoài Đức ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Lê Lợi 2

76 THCS-76 Phạm Văn Mạnh 07/8/1997 Nam Thượng Thanh, Long Biên

Ths

ĐH

Toán học

Sư phạm Toán học

GV Toán THCS Lê Lợi 2

77 THCS-77 Nguyễn Đăng Phúc 20/10/2001 Nam Hàng Buồm, Hoàn Kiếm ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Lê Lợi 2

78 THCS-78 Nguyễn Hương Quỳnh 14/3/1999 Nữ Bắc Giang

Ths

ĐH

Toán ứng dụng

Sư phạm Toán học

GV Toán THCS Lê Lợi 2

79 THCS-79 Lê Hải Tuyến 01/01/2001 Nữ Ngọc Thụy, Long Biên ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Lê Lợi 2

80 THCS-80 Phạm Ngọc Anh 03/12/2002 Nữ Kim Sơn, Sơn Tây ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Ngô Sĩ Liên 2

81 THCS-81 Vũ Thị Vân Anh 24/11/1996 Nữ Quan Nhân, Thanh Xuân ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Ngô Sĩ Liên 2

82 THCS-82 Trịnh Ngọc Ánh 23/02/2002 Nam Bắc Giang ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Ngô Sĩ Liên 2

83 THCS-83 Tô Gia Cẩn 11/10/1993 Nam Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Ngô Sĩ Liên 2

84 THCS-84 Phạm Mỹ Hà 13/3/2000 Nữ Nam Triều, Phú Xuyên ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Ngô Sĩ Liên 2

85 THCS-85 Phạm Thị Thu Hà 24/3/1997 Nữ Vĩnh Phúc ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Ngô Sĩ Liên 2

86 THCS-86 Bùi Thị Thu Hằng 30/8/1989 Nữ Hòa Bình

Ths

ĐH

Toán giải tích

Sư phạm Toán học

GV Toán THCS Ngô Sĩ Liên 2 DTTS

87 THCS-87 Vũ Thanh Huyền 22/11/2002 Nữ Hồng Sơn, Mỹ Đức ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Ngô Sĩ Liên 2

88 THCS-88 Nguyễn Thảo My 09/9/1995 Nữ

Ths

ĐH

Toán học

Sư phạm Toán

GV Toán THCS Ngô Sĩ Liên 2

89 THCS-89 Nguyễn Minh Quang 28/11/1999 Nam Hàng Trống, Hoàn Kiếm ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Ngô Sĩ Liên 2
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ90 THCS-90 Trần Quỳnh Chi 07/9/2002 Nữ Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Nguyễn Du 2

91 THCS-91 Trần Thị Hồng Hà 11/3/1990 Nữ Ngọc Hà, Ba Đình Ths Sư phạm Toán học GV Toán THCS Nguyễn Du 2

92 THCS-92 Lê Minh Hằng 27/02/1998 Nữ Đại Kim, Hoàng Mai ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Nguyễn Du 2

93 THCS-93 Trần Thị Hạnh 10/10/1983 Nữ Vạn Phúc, Hà Đông ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Nguyễn Du 2

94 THCS-94 Trần Thị Hường 14/10/1995 Nữ Bắc Ninh ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Nguyễn Du 2

95 THCS-95 Khuất Thị Ngọc Thúy 12/9/1996 Nữ Nguyễn Trung Trực, Ba Đình Ths Sư phạm Toán học GV Toán THCS Nguyễn Du 2

96 THCS-96 Nguyễn Tiến Tùng 27/12/1997 Nam Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Ths Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Sư phạm Toán học

GV Toán THCS Nguyễn Du 2

97 THCS-97 Bùi Tuấn Phương Anh 21/01/1994 Nữ Bồ Đề, Long Biên ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Trưng Vương 2

98 THCS-98 Nguyễn Hương Giang 06/8/2002 Nữ Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Trưng Vương 2

99 THCS-99 Nguyễn Thị Hà 16/5/1992 Nữ Đông La, Hoài Đức ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Trưng Vương 2

100 THCS-100 Trịnh Hải Hà 17/11/2002 Nữ Xuân Mai, Chương Mỹ ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Trưng Vương 2

101 THCS-101 Hoàng Thị Mấn 15/10/1991 Nữ Tây Mỗ, Nam Từ Liêm

Ths

ĐH

Toán giải tích

Toán, 

GV Toán THCS Trưng Vương 2

102 THCS-102 Nguyễn Hoài Phương 25/01/2002 Nữ An Mỹ, Mỹ Đức ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Trưng Vương 2

103 THCS-103 Nguyễn Văn Tâm 07/5/1999 Nam Kim Mã, Ba Đình ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Trưng Vương 2

104 THCS-104 Nguyễn Anh Tiến 07/11/1992 Nam Vĩnh Phúc ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Trưng Vương 2

105 THCS-105 Trần Thanh Tùng 19/11/1996 Nam

Ths

ĐH

Toán học

Sư phạm Toán học

GV Toán THCS Trưng Vương 2

106 THCS-106 Nguyễn Thị Vinh 19/9/1989 Nữ Kiến Hưng, Hà Đông ĐH Sư phạm Toán học GV Toán THCS Trưng Vương 2

107 THCS-107 Phạm Minh Anh 01/01/2002 Nữ Ngọc Khánh, Ba Đình ĐH Sư phạm Ngữ văn GV Văn THCS Ngô Sĩ Liên 2

108 THCS-108 Tạ Thị Hiên 29/9/1989 Nữ Phùng, Đan Phượng

Ths

ĐH

Văn học Việt Nam

Văn học, Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

GV Văn THCS Ngô Sĩ Liên 2 CBB
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ109 THCS-109 Hoàng Bích Ngọc 22/5/2002 Nữ Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai ĐH Sư phạm Ngữ văn GV Văn THCS Ngô Sĩ Liên 2

110 THCS-110 Lê Phương Thảo 30/5/1995 Nữ Hàng Bài, Hoàn Kiếm

Ths

ĐH

Lý luận và phương pháp dạy học Văn và Tiếng Việt

Văn học, Sư phạm Ngữ văn

GV Văn THCS Ngô Sĩ Liên 2

111 THCS-111 Nguyễn Minh Thu 11/11/2002 Nữ Tứ Hiệp, Thanh Trì ĐH Sư phạm Ngữ văn GV Văn THCS Ngô Sĩ Liên 2

112 THCS-112 Bùi Thị Thùy 16/3/1987 Nữ Trâu Quỳ, Gia Lâm

Ths

ĐH

Văn học

Sư phạm Ngữ văn

GV Văn THCS Ngô Sĩ Liên 2 DTTS

113 THCS-113 Đoàn Huyền Trang 11/10/2002 Nữ Phúc Xá, Ba Đình ĐH Sư phạm Ngữ văn GV Văn THCS Ngô Sĩ Liên 2

114 THCS-114 Nông Khánh Trang 01/4/2002 Nữ Định Công, Hoàng Mai ĐH Sư phạm Ngữ văn GV Văn THCS Ngô Sĩ Liên 2 DTTS

115 THCS-115 Phạm Hồng Yến 25/02/2000 Nữ Đức Giang, Long Biên ĐH Sư phạm Ngữ văn GV Văn THCS Ngô Sĩ Liên 2

116 THCS-116 Bùi Thùy Dương 10/11/1997 Nữ Đống Mác, Hai Bà Trưng ĐH Sư phạm Ngữ văn GV Văn THCS Nguyễn Du 2

117 THCS-117 Nguyễn Hà Vy 23/3/2002 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân ĐH Sư phạm Ngữ văn GV Văn THCS Nguyễn Du 2

118 THCS-118 Lê Quang Minh Khánh 01/11/2001 Nữ Phương Mai, Đống Đa ĐH Sư phạm Ngữ văn GV Văn THCS Trưng Vương 2

119 THCS-119 Thạch Trà My 23/5/1999 Nữ Hàng Bông, Hoàn Kiếm ĐH Sư phạm Ngữ văn GV Văn THCS Trưng Vương 2

120 THCS-120 Tào Trương Phương Quỳnh 27/12/2001 Nữ ĐH Sư phạm Ngữ văn GV Văn THCS Trưng Vương 2

121 THCS-121 Đào Thị Vui 19/12/2002 Nữ Ngọc Thụy, Long Biên ĐH Sư phạm Ngữ văn GV Văn THCS Trưng Vương 2

II

1 TH-01 Nguyễn Trần Hải Yến 14/5/1998 Nữ Nam Định ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh TH Chương Dương

2 TH-02 Dương Thu Hà 13/4/1989 Nữ Hàng Bài, Hoàn Kiếm

Ths

ĐH

Phương pháp dạy học Tiếng anh

Sư phạm Tiếng anh

GV Anh TH Hồng Hà 1

3 TH-03 Nguyễn Phương Linh 19/12/2000 Nữ Hàng Bồ, Hoàn Kiếm ĐH
Ngôn ngữ Anh, 

Cao đẳng Sư phạm Anh
GV Anh TH Hồng Hà 1

4 TH-04 Nguyễn Khánh Linh 14/11/1999 Nữ Cống Vị, Ba Đình ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh TH Nguyễn Du 1

KHỐI TIỂU HỌC
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ5 TH-05 Quách Thị Quyên 12/12/1996 Nữ Lê Lợi, Thường Tín ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh TH Nguyễn Du 1

6 TH-06 Nguyễn Thị Phương Anh 17/11/1999 Nữ Chương Dương, Hoàn Kiếm ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh TH Phúc Tân 1

7 TH-07 Bùi Thu Hà 07/5/1996 Nữ Phú Thượng, Tây Hồ ĐH
Ngôn ngữ Anh, Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm giáo viên 

tiếng anh tiểu học
GV Anh TH Phúc Tân 1 CTB

8 TH-08 Nguyễn Thị Thu Hà 15/4/1984 Nữ Đội Cấn, Ba Đình ĐH Tiếng anh Sư phạm GV Anh TH Phúc Tân 1

9 TH-09 Trần Vũ Đăng 13/02/2000 Nam Nguyễn Trãi, Thanh Xuân ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh TH Thăng Long 1

10 TH-10 Nguyễn Thị Hồng Hảo 17/10/2000 Nữ Khánh Hà, Thường Tín ĐH
Ngôn ngữ Anh, Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên tiếng anh tiểu học
GV Anh TH Thăng Long 1

11 TH-11 Cát Hà My 29/4/1999 Nữ ĐH Ngôn ngữ Anh, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm GV Anh TH Thăng Long 1

12 TH-12 Trần Thị Thu Trang 27/9/1983 Nữ Bạch Đằng, Hai Bà Trưng ĐH Tiếng anh Sư phạm GV Anh TH Thăng Long 1

13 TH-13 Dương Nguyên Xuân 04/02/1992 Nữ Hàng Bài, Hoàn Kiếm

Ths

ĐH

Giảng dạy Tiếng anh

Sư phạm Tiếng anh

GV Anh TH Thăng Long 1

14 TH-14 Phạm Anh Dũng 14/7/1998 Nam Chương Dương, Hoàn Kiếm

Ths

ĐH

Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng anh

Sư phạm Tiếng anh

GV Anh TH Trưng Vương 1

15 TH-15 Nguyễn Thanh Hằng 05/8/1988 Nữ Tô Hiệu, Hà Đông ĐH Ngôn ngữ Anh, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm GV Anh TH Trưng Vương 1

16 TH-16 Chử Ánh Nguyệt 12/6/1998 Nữ ĐH
Ngôn ngữ Anh, Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm
GV Anh TH Trưng Vương 1

17 TH-17 Phạm Thị Thu Phương 25/11/1997 Nữ Liên Hà, Đông Anh ĐH Sư phạm Tiếng anh GV Anh TH Trưng Vương 1

18 TH-18 Bùi Thị Liên 08/7/1991 Nữ Đội Cấn, Ba Đình ĐH Giáo dục thể chất GV GDTC TH Chương Dương 1

19 TH-19 Trần Thị Hồng Ngát 03/4/1998 Nữ Trung Liệt, Đống Đa ĐH Giáo dục thể chất GV GDTC TH Phúc Tân

20 TH-20 Nguyễn Đặng Quyền 30/3/1998 Nam ĐH Sư phạm Âm nhạc GV Nhạc TH Quang Trung 1

21 TH-21 Ngô Thị Kim Oanh 26/4/1989 Nữ Thọ Lộc, Phúc Thọ ĐH Sư phạm Âm nhạc GV Nhạc TH Trưng Vương 1

22 TH-22 Hoàng Thị Quỳnh 11/4/2001 Nữ Nam Định ĐH Sư phạm Âm nhạc GV Nhạc TH Trưng Vương 1

23 TH-23 Nguyễn Thị Phương Anh 17/9/1998 Nữ Hợp Đồng, Chương Mỹ ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ24 TH-24 Trần Thị Quỳnh Chi 20/12/2002 Nữ Vĩnh Phúc ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

25 TH-25 Đức Thị Chuyên 27/4/1990 Nữ Cự Khê, Thanh Oai ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

26 TH-26 Nguyễn Thùy Dương 26/3/2001 Nữ Đặng Xá, Gia Lâm ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

27 TH-27 Nguyễn Thị Giang 20/11/2000 Nữ Nam Phương Tiến, Chương Mỹ ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

28 TH-28 Hoàng Thị Hà 26/3/1989 Nữ Đồng Nhân, Hai Bà Trưng ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1 DTTS

29 TH-29 Nguyễn Thị Thu Hằng 16/02/1986 Nữ Yên Sở, Hoàng Mai ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

30 TH-30 Trương Thu Hằng 28/7/1997 Nữ Thượng Đình, Thanh Xuân ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

31 TH-31 Bùi Thị Hoài 06/5/1990 Nữ Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

32 TH-32 Đỗ Thùy Linh 16/02/1998 Nữ Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

33 TH-33 Lê Thị Thùy Linh 24/6/1999 Nữ Hòa Bình Ths Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

34 TH-34 Bùi Lan Phương 22/4/1994 Nữ Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

35 TH-35 Nguyễn Minh Phương 04/10/2002 Nữ Trung Hòa, Cầu Giấy ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

36 TH-36 Ngô Thị Thu 03/11/1990 Nữ Thượng Cát, Bắc Từ Liêm ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

37 TH-37 Nguyễn Thu Trà 06/10/1997 Nữ Tứ Hiêp, Thanh Trì ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

38 TH-38 Lương Thu Trang 12/9/2000 Nữ Thượng Thanh, Long Biên ĐH Sư phạm Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

39 TH-39 Đỗ Thị Tuyến 04/9/1993 Nữ La Khê, Hà Đông ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

40 TH-40 Đào Hạ Vi 23/8/1995 Nữ Thượng Thanh, Long Biên ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

41 TH-41 Vũ Tường Vy 31/10/2001 Nữ Hàng Gai, Hoàn Kiếm ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Chương Dương 1

42 TH-42 Hoàng Ngọc Ánh 04/10/1997 Nữ Kiến Hưng, Hà Đông ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ43 TH-43 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 23/01/2000 Nữ Văn Khê, Mê Linh ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1

44 TH-44 Nguyễn Trần Thùy Dương 12/5/1998 Nữ Ngọc Hà, Ba Đình ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1

45 TH-45 Nông Thị Huệ 14/02/1991 Nữ Hoàng Liệt, Hoàng Mai ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1 DTTS

46 TH-46 Hoàng Diệu Linh 06/6/1998 Nữ Lạng Sơn ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1 DTTS

47 TH-47 Nguyễn Thị Thùy Linh 13/6/1997 Nữ Bình Minh, Thanh Oai ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1

48 TH-48 Phạm Phương Linh 16/3/2000 Nữ Khương Đình, Thanh Xuân ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1

49 TH-49 Nguyễn Thị Mi 10/10/1993 Nữ Yên Nghĩa, Hà Đông ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1

50 TH-50 Trịnh Trà My 24/01/2001 Nữ Hàng Bột, Đống Đa ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1

51 TH-51 Ngô Thu Ngân 28/02/2002 Nữ Xuân Canh, Đông Anh ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1

52 TH-52 Lê Thị Nhi 20/11/2000 Nữ Cần Kiệm, Thạch Thất ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1

53 TH-53 Trương Minh Phương 28/9/1998 Nữ Gia Thụy, Long Biên ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1

54 TH-54 Hoàng Xuân Quỳnh 08/11/2002 Nữ Kim Liên, Đống Đa ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1 DTTS

55 TH-55 Hoàng Thị Trang 24/10/1992 Nữ Phúc Lợi, Long Biên ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1 CTB

56 TH-56 Phùng Thị Tuyết 05/4/1989 Nữ Ba Vì ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1

57 TH-57 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 13/11/1999 Nữ Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1

58 TH-58 Công Ngọc Vân 21/10/2000 Nữ Láng Hạ, Đống Đa ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Nguyễn Du 1

59 TH-59 Vũ Trần Thảo Chi 29/5/2002 Nữ Thái Bình ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

60 TH-60 Hoàng Ngọc Dung 28/4/2001 Nữ Ngọc Hà, Ba Đình ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

61 TH-61 Lê Thị Dung 03/3/1992 Nữ Vĩnh Phúc ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ62 TH-62 Nguyễn Việt Hà 20/9/1995 Nữ Nghĩa Tân, Cầu Giấy ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

63 TH-63 Đặng Thị Hải 25/3/1992 Nữ Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

64 TH-64 Phạm Thúy Hằng 18/5/2001 Nữ Phú Thượng, Tây Hồ ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

65 TH-65 Hà Thị Thúy Hạnh 02/7/1998 Nữ Minh Quang, Ba Vì ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

66 TH-66 Đỗ Thị Thu Huyền 19/3/2000 Nữ Đa Tốn, Gia Lâm ĐH Sư phạm Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

67 TH-67 Lê Thu Huyền 02/8/2000 Nữ Đại Nghĩa, Mỹ Đức ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

68 TH-68 Đặng Hương Lan 23/4/1997 Nữ Điện Biên, Ba Đình ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

69 TH-69 Đỗ Thị Thùy Linh 25/5/1999 Nữ Trung Hòa, Cầu Giấy ĐH Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng anh GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

70 TH-70 Lê Thùy Linh 11/11/1994 Nữ Ngọc Thụy, Long Biên ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

71 TH-71 Ngô Thị Linh 07/12/1995 Nữ Minh Quang, Ba Vì ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

72 TH-72 Ngô Thị Thùy Linh 15/12/1997 Nữ Hưng Yên ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

73 TH-73 Phạm Hoàng Hà My 12/8/1996 Nữ Quan Hoa, Cầu Giấy ĐH Sư phạm Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

74 TH-74 Vũ Diệu My 26/5/1996 Nữ Chương Dương, Hoàn Kiếm ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

75 TH-75 Đỗ Thị Mỹ Nga 12/3/1992 Nữ Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì ĐH Sư phạm Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

76 TH-76 Vũ Thị Nhàn 19/12/1993 Nữ Ths Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

77 TH-77 Hoàng Thu Nhạn 26/12/1997 Nữ Cống Vị, Ba Đình ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

78 TH-78 Lê Thị Thanh Ny 24/01/1996 Nữ Bồ Đề, Long Biên ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

79 TH-79 Nguyễn Ánh Phượng 13/3/1995 Nữ Trung Văn, Nam Từ Liêm ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

80 TH-80 Nguyễn Thị Thanh 01/6/2001 Nữ Quảng Bị, Chương Mỹ ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ81 TH-81 Thái Hoàng Thạch Thảo 03/10/1999 Nữ Quán Thánh, Ba Đình ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

82 TH-82 Trung Thị Phương Thảo 15/8/1997 Nữ Ba Trại, Ba Vì ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

83 TH-83 Nguyễn Hà Thu 01/9/1999 Nữ Yên Phụ, Tây Hồ ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

84 TH-84 Lương Thị Tình 29/7/2002 Nữ Bắc Giang ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

85 TH-85 Hoàng Thu Trang 24/5/1994 Nữ Uy Nỗ, Đông Anh ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

86 TH-86 Vũ Thị Huyền Trang 30/12/1993 Nữ Ngọc Tảo, Phúc Thọ ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Phúc Tân 1

87 TH-87 Nguyễn Phương Anh 08/3/2001 Nữ Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Thăng Long 1

88 TH-88 Phạm Hương Giang 30/4/1999 Nữ Tân Minh, Sóc Sơn ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Thăng Long 1

89 TH-89 Nguyễn Thị Thúy Hiền 12/02/2001 Nữ Tân Lập, Đan Phượng ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Thăng Long 1

90 TH-90 Vũ Thị Hường 13/01/1996 Nữ Đồng Quang, Quốc Oai ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Thăng Long 1

91 TH-91 Chu Diễm Linh 30/10/1996 Nữ Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Thăng Long 1

92 TH-92 Nguyễn Bích Ngân 14/11/1999 Nữ Hàng Bồ, Hoàn Kiếm ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Thăng Long 1

93 TH-93 Nguyễn Văn Nghĩa 15/12/1992 Nam Phụng Thượng, Phúc Thọ ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Thăng Long 1

94 TH-94 Hoàng Gia Bảo Ngọc 01/7/2002 Nữ Tràng Tiền, Hoàn Kiếm ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Thăng Long 1

95 TH-95 An Thị Thảo Nguyên 09/8/1999 Nữ Hưng Yên ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Thăng Long 1

96 TH-96 Bá Thị Huyền Trang 27/5/1992 Nữ Sơn Đồng, Hoài Đức ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Thăng Long 1

97 TH-97 Nguyễn Thanh Trúc 12/01/2002 Nữ Thanh Hóa ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Thăng Long 1

98 TH-98 Trần Thị Tuyến 04/3/1991 Nữ Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Thăng Long 1

99 TH-99 Nguyễn Thị Mai Anh 19/12/1983 Nữ Vĩnh Hưng, Hoàng Mai ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Trần Nhật Duật 1
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ100 TH-100 Nguyễn Thị Cải 10/5/1991 Nữ Tân Minh, Sóc Sơn ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Trần Nhật Duật 1

101 TH-101 Nguyễn Thị Nhật Hạ 20/6/2000 Nữ Cầu Dền, Hai Bà Trưng ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Trần Nhật Duật 1

102 TH-102 Hoàng Thị Hương Lan 27/3/1999 Nữ Thạch Bàn, Long Biên ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Trần Nhật Duật 1

103 TH-103 Hoàng Mỹ Linh 28/02/1997 Nữ Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Trần Nhật Duật 1

104 TH-104 Vũ Ngọc Diệu Linh 25/6/2001 Nữ Tư Đình, Long Biên ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Trần Nhật Duật 1

105 TH-105 Đinh Quỳnh Trang 12/02/1999 Nữ Nguyễn Du, Hai Bà Trưng ĐH Giáo dục Tiểu học GV Văn hóa TH Trần Nhật Duật 1

III

1 MN-01 Nguyễn Thị Dáng 01/02/1988 Nữ Ngọc Hòa, Chương Mỹ ĐH Giáo dục Mầm non GV MN Bình Minh 0

2 MN-02 Vương Nhật Linh 19/12/1999 Nữ ĐH Giáo dục Mầm non GV MN Bình Minh 0

3 MN-03 Đào Thị Hương Giang 13/8/1987 Nữ Nghiêm Xuyên, Thường Tín CĐ Giáo dục Mầm non GV MN MG Tuổi Thơ 0

4 MN-04 Nhữ Ngọc Ánh 04/9/1991 Nữ Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm ĐH Giáo dục Mầm non GV MN MN Đinh Tiên Hoàng 0

5 MN-05 Trần Thị Minh 30/5/1996 Nữ An Phú, Mỹ Đức ĐH Giáo dục Mầm non GV MN MN Đinh Tiên Hoàng 0 DTTS

6 MN-06 Lý Hoài Thu 06/11/2002 Nữ Hưng Yên CĐ Giáo dục Mầm non GV MN MN Đinh Tiên Hoàng 0

7 MN-07 Đoàn Thúy Hòa 09/02/1996 Nữ CĐ Sư phạm Giáo dục Mầm non GV MN MN Nắng Mai 0

8 MN-08 Vũ Hoàng Anh 18/11/1993 Nữ Văn Chương, Đống Đa ĐH Giáo dục Mầm non GV MN MN Quang Trung 0

9 MN-09 Nguyễn Hà Chi 11/4/1999 Nữ Xuân Dương, Thanh Oai CĐ Giáo dục Mầm non GV MN MN Sao Sáng 0

10 MN-10 Nguyễn Thị Giang 02/02/1982 Nữ Hà Cầu, Hà Đông ĐH Giáo dục Mầm non GV MN MN Sao Sáng 0 CTB

11 MN-11 Lê Minh Hằng 12/12/1996 Nữ Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng ĐH Giáo dục Mầm non GV MN MN Sao Sáng 0

12 MN-12 Nguyễn Thị Huệ 26/11/1991 Nữ CĐ Giáo dục Mầm non GV MN MN Sao Sáng 0

KHỐI MẪU GIÁO, MẦM NON
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ13 MN-13 Phùng Khánh Linh 25/8/2001 Nữ Thịnh Quang, Đống Đa ĐH Giáo dục Mầm non GV MN MN Sao Sáng 0

14 MN-14 Nguyễn Phương Nhung 20/10/1989 Nữ Đức Giang, Long Biên CĐ Giáo dục Mầm non GV MN MN Sao Sáng 0

15 MN-15 Khuất Thu Thúy 11/9/2003 Nữ Định Công, Hoàng Mai CĐ Giáo dục Mầm non GV MN MN Sao Sáng 0

16 MN-16 Vương Thị Ngọc Hà 29/4/1997 Nữ Lạng Sơn ĐH Sư phạm Mầm non GV MN MN Tháng Tám 0 DTTS

17 MN-17 Nguyễn Phương Mai 25/01/1999 Nữ Cửa Nam, Hoàn Kiếm CĐ Giáo dục Mầm non GV MN MN Tháng Tám 0

18 MN-18 Mai Huyền Nhi 25/11/2002 Nữ Hàng Bồ, Hoàn Kiếm CĐ Giáo dục Mầm non GV MN MN Tháng Tám 0

19 MN-19 Đỗ Thị Oanh 07/5/1993 Nữ Hoàng Hiệu, Chương Mỹ CĐ Giáo dục Mầm non GV MN MN Tháng Tám 0

20 MN-20 Nguyễn Phương Thảo 08/10/1998 Nữ Kim Liên, Đống Đa ĐH Giáo dục Mầm non GV MN MN Tháng Tám 0

21 MN-21 Trần Thị Bích Phương 09/10/1991 Nữ ĐH Giáo dục Mầm non GV MN Tuổi Hoa 0 CTB

IV

1 NV-01 Nguyễn Thị Hồng Anh 26/4/1985 Nữ La Khê, Hà Đông ĐH Kế toán NV Kế toán MN Bà Triệu 0

2 NV-02 Lê Thị Thu Hà 05/11/1988 Nữ Đình Xuyên, Gia Lâm ĐH Kế toán NV Kế toán MN Bà Triệu 0

3 NV-03 Lê Thị Thúy Hằng 15/9/1982 Nữ Phú Thượng, Tây Hồ ĐH Kế toán NV Kế toán MN Bình Minh 0 CĐCĐ

4 NV-04 Nguyễn Lan Hương 23/01/1990 Nữ Hàng Bột, Đống Đa ĐH Kế toán NV Kế toán MN Bình Minh 0

5 NV-05 Trần Kim Hường 16/5/1979 Nữ Trung Tự, Đống Đa ĐH Kế toán NV Kế toán MN Chim Non

6 NV-06 Vương Thị Diệp 01/10/1988 Nữ Tân Triều, Thanh Trì ĐH Kế toán NV Kế toán MN Hoa Hồng 0

7 NV-07 Tạ Thị Minh Huế 12/5/1986 Nữ Đông Hội, Đông Anh ĐH Kế toán NV Kế toán MN Nắng Mai 0

8 NV-08 Lê Thanh Thủy 05/9/2001 Nữ Đại Nghĩa, Mỹ Đức ĐH Kế toán NV Kế toán MN Nắng Mai 0

9 NV-09 Nguyễn Thị Thu Hằng 27/11/1987 Nữ Bồ Đề, Long Biên ĐH Kế toán NV Kế toán MN Tuổi Hoa 0

NHÂN VIÊN
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KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ10 NV-10 Đoàn Thùy Trang 18/8/1984 Nữ Bạch Mai, Hai Bà Trưng ĐH Kế toán NV Kế toán TH Chương Dương 1

11 NV-11 Nguyễn Thị Hoa 09/8/1995 Nữ Thanh Hóa ĐH Kế toán NV Kế toán TH Nguyễn Du 1

12 NV-12 Đoàn Ngọc Khanh 04/9/2002 Nữ Trung Phụng, Đống Đa ĐH Kế toán - Kiểm toán NV Kế toán TH Nguyễn Du 1

13 NV-13 Đàm Hương Ly 12/12/1989 Nữ Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm ĐH Kế toán NV Kế toán TH Nguyễn Du 1

14 NV-14 Hoàng Thị Thà 25/9/1980 Nữ Đại Kim, Hoàng Mai Ths Kế toán NV Kế toán TH Nguyễn Du 1 CBB

15 NV-15 Nguyễn Thị Thu Hà 28/12/1990 Nữ Hàng Bông, Hoàn Kiếm ĐH Kế toán NV Kế toán THCS Hoàn Kiếm 2

16 NV-16 Nguyễn Thúy Hồng 01/3/1994 Nữ Thạch Bàn, Long Biên ĐH Kế toán NV Kế toán THCS Hoàn Kiếm 2

17 NV-17 Đỗ Thị Tuyết Lan 10/10/1981 Nữ Đức Thắng, Bắc Từ Liêm ĐH Kế toán NV Kế toán THCS Lê Lợi 2 CĐCĐ

18 NV-18 Lương Thị Hồng 02/11/1991 Nữ Thịnh Liệt, Hoàng Mai

Ths

ĐH

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Sư phạm Hóa học
NV TBTN THCS Hoàn Kiếm 2

19 NV-19 Nguyễn Phương Nga 24/01/1991 Nữ Bạch Đằng, Hai Bà Trưng ĐH Sư phạm Hóa học NV TBTN THCS Hoàn Kiếm 2

20 NV-20 Nguyễn Văn Chiến 19/5/1996 Nam Nguyễn Trung Trực, Ba Đình ĐH
Kế toán, 

Trung cấp - Thư viện
NV Thư viện TH Chương Dương 1 HTNVQS

21 NV-21 Lê Thị Minh Phương 06/12/2000 Nữ Phù Đổng, Gia Lâm ĐH
Công tác xã hội, 

Chứng chỉ Thư viện
NV Thư viện TH Nguyễn Du 1

22 NV-22 Trần Yến Ngọc 29/5/1998 Nữ Minh Khai, Hai Bà Trưng ĐH
Luật,

Trung cấp - Thư viện, Thiết bị trường học
NV Thư viện THCS Hoàn Kiếm 2

23 NV-23 Ngô Thùy Dương 01/7/1994 Nữ Ngã Tư Sở, Đống Đa ĐH
Chính sách công, Chứng chỉ nghiệp vụ Văn thư - Lưu 

trữ
NV Văn thư TH Trần Quốc Toản 1

24 NV-24 Nguyễn Ngọc Thảo 06/6/1998 Nữ Chương Dương, Hoàn Kiếm ĐH
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Chứng chỉ Nghiệp 

vụ Văn thư - lưu trữ
NV Văn thư

TT GDNN-GDTX 

Nguyễn Văn Tố
3

25 NV-25 An Thị Thu Thủy 20/12/1995 Nữ Mai Dịch, Cầu Giấy Ths Toán học, Chứng chỉ Nghiệp vụ Văn thư - lưu trữ NV Văn thư
TT GDNN-GDTX 

Nguyễn Văn Tố
3
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